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LỜI MỞ ĐẦU 

Ngày nay, nhu cầu học tập suốt đời và tiếp cận sách báo, cũng như lĩnh hội giá trị 

tri thức của người khiếm thị ngày càng cao. Bên cạnh đó, việc hình thành thói quen 

đọc sách cũng có vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, làm giàu thêm vốn 

kiến thức, hoàn thiện nhân cách, và không gì hiệu quả hơn là tích lũy kiến thức từ các 

nguồn tài nguyên thông tin. Từ đó những nguồn tài nguyên thông được viết và minh 

họa bằng chữ nổi, chữ braille và đĩa CD dành riêng cho người khiếm thi ra đời, nhằm 

mục đích giúp họ có thêm kiến thức, theo kịp sự tiến bộ của xã hội. 

Nhận thấy việc tiếp cận tri thức, thông tin đối với người khiếm thị là một việc 

làm cần thiết và cấp bách. Vì vậy, nhu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, 

tiếp cận thông tin kịp thời về tri thức và rút ngắn thời gian tìm kiếm nguồn tài nguyên 

thông tin phù hợp với nhu cầu của người khiếm thị. “Thư mục chuyên đề sách chữ 

nỗi dành cho người khiếm thị” được biên soạn sẽ phục vụ tốt nhu cầu này. Thư mục 

tập hợp đầy đủ các thông tin về sách chữ nổi hiện có tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp hứa 

hẹn sẽ mang đến cho người khiếm thị thông tin về sách chữ nổi để người khiếm thị tiếp 

cận nhanh chống và kịp thời hơn, góp phần bồi đắp tri thức, hoàn thiện nhân cách, giúp 

người khiếm thị xóa bỏ mặc cảm, tự ti. 

Thư mục gồm 225 bản sách viết bằng chữ nổi (braille) với nhiều nội dung phong 

phú và đa dạng như: kiến thức phổ thông về toán, tiếng việt, khoa học, văn học, truyện 

thiếu nhi, về luật dành cho người khiếm thị,….. 

Trong quá trình biên soạn, sẽ không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được ý 

kiến đóng góp của quý đồng nghiệp, bạn đọc gần xa để hoàn thiện hơn. 

 

  Đồng Tháp, ngày   tháng   năm 2021 

 NHÓM BIÊN SOẠN 

  



GIỚI THIỆU SÁCH THEO CHỦ ĐỀ 
    

    

 

 
 

  

    

   

1. Ai ngoan sẽ được thưởng.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011.- 4tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.261-262 
 

 

   

 

   

2. Ăn uống, xoa bóp bấm huyệt chữa đau dạ dày.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 141tr.; 185tr. 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.175 
 

 

   

 

   

3. 39 bộ đề thi trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 4: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 

ĐKCB: BAVL16.131 
 

 

   

 

   

4. 39 bộ đề thi trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 4: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.132 
 

 

   

 

   

5. Bác sĩ ơi tại sao: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.144 
 

 

   

 

   

6. Bác sĩ ơi tại sao: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.206 
 

 

   

 

   

7. Bát chè sẻ đôi.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2011.- 4tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.226-227 
 

 

   

 

   

8. Bảy vấn đề lớn nhất của tuổi thiếu niên: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
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ĐKCB: BAVL16.166 
 

 

   

 

   

9. Bảy vấn đề lớn nhất của tuổi thiếu niên: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.168 
 

 

   

 

   

10. Bảy vấn đề lớn nhất của tuổi thiếu niên: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.167 
 

 

   

 

   

11. Bắt đầu đi học.- Đồng Tháp: Thư viện tỉnh Đồng Tháp, 2018.- 8tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.215 
 

 

   

 

   

12. Bồ câu không đưa thư: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.142 
 

 

   

 

   

13. Bồ câu không đưa thư: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.143 
 

 

   

 

   

14. Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Tài liệu dành cho 

Người Khiếm thị. Bản in chữ Braille do Ngân hàng thế giới tài trợ.- 30cm 

 T.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.85 
 

 

   

 

   

15. Bộ luật lao động của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Tài liệu phóng lớn 

dành cho người mắt kém.- Tái bản lần thứ 3 sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007.- 

Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.- 127tr.; 40cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.87 
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16. Bữa tiệc của rùa, châu chấu và rết.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.279 
 

 

   

 

   

17. Cặp bạn, cặp bè rắc rối đầy cám dỗ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.150 
 

 

   

 

   

18. Cặp bạn, cặp bè rắc rối đầy cám dỗ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.151 
 

 

   

 

   

19. Cặp bạn, cặp bè rắc rối đầy cám dỗ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.149 
 

 

   

 

   

20. Cẩm nang dành cho bạn gái tuổi teen: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.162 
 

 

   

 

   

21. Cẩm nang dành cho bạn gái tuổi teen: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.163 
 

 

   

 

   

22. Câu đố luyện trí thông minh: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.157 
 

 

   

 

   

23. Câu đố luyện trí thông minh: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.158 
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24. Cây khế.- KN: KN, [Kn].- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.242-244 
 

 

   

 

   

25. Cây táo.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, [Kn].- 

12tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.263-264 
 

 

   

 

   

26. Con công và con cóc.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.270-271 
 

 

   

 

   

27. Con khỉ và người đánh cá.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.221-222 
 

 

   

 

   

28. Con nhái muốn to bằng con bò.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2006.- 9tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.247-249 
 

 

   

 

   

29. Cô chủ không biết quý tình bạn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- 11tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.251  
 

 

   

 

   

30. Cô chủ không biết quý tình bạn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 9tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.252 
 

 

   

 

   

31. Công và quạ.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.257 
 

 

   

 

   

32. Cơ thể tôi đang lớn lên từng ngày.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 159tr.; 29cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.170 
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33. Cơ thể con người.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2016.- 111tr.; 185tr. 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.179 
 

 

   

 

   

34. Cơ thể chúng ta một thế giới kỳ thú: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.201 
 

 

   

 

   

35. Cơ thể chúng ta một thế giới kỳ thú: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.202 
 

 

   

 

   

36. Cơ thể tôi có bình thường không?: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.203 
 

 

   

 

   

37. Cơ thể tôi có bình thường không?: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.204 
 

 

   

 

   

38. Cơ thể tôi có bình thường không?: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.205 
 

 

   

 

   

39. Cuộc phiêu lưu của mèo và nhím/ Người thực hiện: Đinh Lê Kim Ngân.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.283 
 

 

   

 

   

40. 99 câu hỏi dinh dưỡng: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.241 
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41. 99 câu hỏi dinh dưỡng: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.242 
 

 

   

 

   

42. Chú chó đãng trí.- KN: KN, [Kn].- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.241 
 

 

   

 

   

43. Đánh thức ông mặt trời.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011.- 6tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.255 
 

 

   

 

   

44. Đêm hè.- Tp. Hồ Chí Minh: Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng, 2011.- 6tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.277 
 

 

   

 

   

45. Đối lập.- Tp. Hồ Chí Minh: Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng, 2006.- 8tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.278 
 

 

   

 

   

46. Đôi tất.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 

4tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.258-259 
 

 

   

 

   

47. Gà con tìm mẹ/ Thực hiện: Lê Thị Lệ.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009.- 9tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.239-240 
 

 

   

 

   

48. Gà út đi kiếm mồi/ Người thực hiện: Du Ngọc Mộng Thơ.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 6tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.265 
 

 

   

 

   

49. Gia súc.- Tp. Hồ Chí Minh: Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.276 
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50. Giải đáp tâm sinh lý tuổi dậy thì.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 173tr.; 185tr. 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.178 
 

 

   

 

   

51. Giải đáp kiến thức về nuôi dạy trẻ: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.192 
 

 

   

 

   

52. Giải đáp kiến thức về nuôi dạy trẻ: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.193 
 

 

   

 

   

53. Giáo dục sinh lý trẻ em: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.95 
 

 

   

 

   

54. Giáo dục sinh lý trẻ em: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.96 
 

 

   

 

   

55. Giáo dục ding dưỡng qua trò chơi, thơ ca, câu đố.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 71tr.; 29cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.181 
 

 

   

 

   

56. Giáo dục sinh lý trẻ em.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2016.- 123tr.; 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.94 
 

 

   

 

   

57. Giới tính hai người từ 2 hành tinh khác: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.109 
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58. Giới tính hai người từ 2 hành tinh khác: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.110 
 

 

   

 

   

59. Giới tính và bệnh truyền nhiễm trong quan hệ tình dục: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.124 
 

 

   

 

   

60. Giới tính và bệnh truyền nhiễm trong quan hệ tình dục: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.125 
 

 

   

 

   

61. Giới tính và bệnh truyền nhiễm trong quan hệ tình dục: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.126 
 

 

   

 

   

62. Hệ thống chữ cái in hoa.- KN: KN, [Kn].- 12tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.235-236 
 

 

   

 

   

63. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: Tài liệu dành cho 

Người Khiếm thị. Bản in chữ Braille do Ngân hàng thế giới tài trợ.- Đã được sửa đổi, bổ 

sung năm 2001.- 137tr.; 30cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.86 
 

 

   

 

   

64. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: Tài liệu phóng 

lớn dành cho người mắt kém.- Được sửa đổi, bổ sung năm 2001.- Hà Nội: Chính trị quốc 

gia.- 23tr.; 40cm.-(Tủ sách dành cho người Khiếm thị) 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.90 
 

 

   

 

   

65. Hoa hồng xứ khác: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.11 
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66. Hoa hồng xứ khác: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.12 
 

 

   

 

   

67. Hoa hồng xứ khác: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.13 
 

 

   

 

   

68. Học Toán qua chuyện kể.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016.- 155tr.; 29cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.187 
 

 

   

 

   

69. Hỏi đáp cho lứa tuổi nhi đồng.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2016.- 137tr.; 185tr. 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.173 
 

 

   

 

   

70. Hỏi và đáp kì lạ nhưng... thật đấy.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 8tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.211 
 

 

   

 

   

71. Kết hợp đông tây y trong xoa bóp, bấm huyệt ở chân: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.152 
 

 

   

 

   

72. Kết hợp Đông Tây y trong xoa bóp, bấm huyệt ở chân: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.153 
 

 

   

 

   

73. Kiến thức vui về cơ thể con người: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.133 
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74. Kiến thức vui về cơ thể con người: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.134 
 

 

   

 

   

75. Kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.119 
 

 

   

 

   

76. Kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.120 
 

 

   

 

   

77. Khi hươu vàng gặp nạn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.266-267 
 

 

   

 

   

78. Làm thế nào để học giỏi: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.164 
 

 

   

 

   

79. Làm thế nào để học giỏi: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.165 
 

 

   

 

   

80. Luật Giáo dục: Tài liệu phóng lớn dành cho người mắt kém do Ngân hàng Thế giới 

tài trợ.- Hà Nội: Chính trị quốc gia, [KN].- 57tr.; 40cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.89 
 

 

   

 

   

81. Mãi chờ nhau nhé.- Đồng Tháp: Thư viện tỉnh Đồng Tháp, 2018.- 8tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.223 
 

 

   

 



12 

   

82. Mèo con và quyển sách.- Đồng Tháp: Thư viện tỉnh Đồng Tháp, 2017.- 8tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.210 
 

 

   

 

   

83. 101 điều cần biết về mắt.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016.- 153tr.; 29cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.169 
 

 

   

 

   

84. 100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.194 
 

 

   

 

   

85. 100 câu hỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.195 
 

 

   

 

   

86. 100 câu hỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.196 
 

 

   

 

   

87. 100 câu hỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.4 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.197 
 

 

   

 

   

88. Mưa rào.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 

9tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.233-234 
 

 

   

 

   

89. 50 bí quyết giúp nâng cao hiệu quả học tập: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.207 
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90. 50 bí quyết giúp nâng cao hiệu quả học tập: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.145 
 

 

   

 

   

91. Nói với tuổi mới lớn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016.- 175tr.; 29cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.188 
 

 

   

 

   

92. Nữ trang.- Tp. Hồ Chí Minh: Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng, 2006.- 8tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.228-229 
 

 

   

 

   

93. Nghề chăn nuôi gà vịt: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 2 quyển.- Hà 

Nội: Hội Người mù Việt Nam, 2009.- 30cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Chương trình 100 nghề cho nông dân 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.59 
 

 

   

 

   

94. Nghề chăn nuôi gà vịt: Tài liệu dành cho người Khiếm thị. Trọn bộ 2 quyển.- Hà Nội: 

Hội Người mù Việt Nam, 2009.- 30cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Chương trình 100 nghề cho nông dân 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.60-65 
 

 

   

 

   

95. Nghề chăn nuôi ong mật: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 2 quyển.- Hà 

Nội: Hội Người mù Việt Nam, 2009.- 29cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 

  Q.2 

 ĐTTS ghi: Chương trình 100 nghề cho nông dân 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.66-68+77-84 
 

 

   

 

   

96. Nghề chăn nuôi ong mật: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 2 quyển.- Hà 

Nội: Hội Người mù Việt Nam, 2009.- 29cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Chương trình 100 nghề cho nông dân 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.69-76 
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97. Nhật ký trong tù.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2016.- 149tr.; 185tr. 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.176 
 

 

   

 

   

98. Nhỏ to chuyện to nhỏ.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016.- 133tr.; 185tr. 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.177 
 

 

   

 

   

99. Nhớ lời mẹ dặn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2011.- 10tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.253 
 

 

   

 

   

100. Những điều cần biết trong mối quan hệ với người khác giới: Trọn bộ 2 quyển.- 

Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

  Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.136 
 

 

   

 

   

101. Những điều cần biết trong mối quan hệ với người khác giới: Trọn bộ 2 quyển.- 

Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.135 
 

 

   

 

   

102. Những thắc mắc thầm kín của bạn trẻ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.101 
 

 

   

 

   

103. Những thắc mắc thầm kín của bạn trẻ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.102 
 

 

   

 

   

104. Những thắc mắc thầm kín của bạn trẻ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.103 
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105. Ô! thế mà mình không biết.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2016.- 177tr.; 29cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.189 
 

 

   

 

   

106. Phòng trọ ba người: Trọn bộ 3 quyển/ Nguyễn Nhật Ánh.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.154 
 

 

   

 

   

107. Phòng trọ ba người: Trọn bộ 3 quyển/ Nguyễn Nhật Ánh.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.155 
 

 

   

 

   

108. Phòng trọ ba người: Trọn bộ 3 quyển/ Nguyễn Nhật Ánh.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.156 
 

 

   

 

   

109. Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.127 
 

 

   

 

   

110. Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.128 
 

 

   

 

   

111. Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.129 
 

 

   

 

   

112. Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên: Trọn bộ 4 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.4 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.130 
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113. Sẻ con tìm bạn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2011.- 6tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.254 
 

 

   

 

   

114. Sinh vật biển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 10tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.281 
 

 

   

 

   

115. Sơ lược lịch sử 35 năm Hội Người mù Việt Nam (1969 - 2004) qua các kỳ đại hội: 

Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 3 quyển.- 29cm.-(Tủ sách dành cho Người 

Khiếm thị) 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.92 
 

 

   

 

   

116. Sơ lược lịch sử 35 năm Hội Người mù Việt Nam (1969 - 2004): Tài liệu dành cho 

Người Khiếm thị. Trọn bộ 3 quyển.- 29cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.93 
 

 

   

 

   

117. Sơ lược lịch sử 35 năm Hội Người mù Việt Nam (1969 - 2004): Tài liệu dành cho 

người Khiếm thị. Trọn bộ 3 quyển.- 29cm.-(Tủ sách dành cho Người Khiếm thị) 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.94 
 

 

   

 

   

118. Sự sống của cây.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 7tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.245-246 
 

 

   

 

   

119. Sự tích hoa cải vàng.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009.- 10tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.268-269 
 

 

   

 

   

120. Sự tích hoa dạ hương.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011.- 8tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.280 
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121. Sự tích cá đuôi cờ.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.275 
 

 

   

 

   

122. Tic-tac, tic-tac.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2006.- 9tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.224-225 
 

 

   

 

   

123. Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 6 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh...[và những người khác].- Hà Nội: Giáo dục, 2005.- 29cm 

 Q.5 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.25 
 

 

   

 

   

124. Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 6 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh...[và những người khác].- Hà Nội: Giáo dục, 2005.- 29cm 

 Q.4 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.24 
 

 

   

 

   

125. Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 6 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh...[và những người khác].- Hà Nội: Giáo dục, 2005.- 29cm 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.23 
 

 

   

 

   

126. Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 6 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh...[và những người khác].- Hà Nội: Giáo dục, 2005.- 29cm 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.22 
 

 

   

 

   

127. Tiếng Việt lớp 3: Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: 

Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.8 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.20 
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128. Tiếng Việt lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.7 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.19 
 

 

   

 

   

129. Tiếng Việt lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.6 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.18 
 

 

   

 

   

130. Tiếng Việt lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.5 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.17 
 

 

   

 

   

131. Tiếng Việt lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.4 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.16 
 

 

   

 

   

132. Tiếng Việt lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.15 
 

 

   

 

   

133. Tiếng Việt lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 

            Q.2 

      ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.14 
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134. Tiếng Việt lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 8 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.13 
 

 

   

 

   

135. Tiếng Việt lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 7 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.7 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.12 
 

 

   

 

   

136. Tiếng Việt lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 7 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.6 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.11 
 

 

   

 

   

137. Tiếng Việt lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 7 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.4 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.9 
 

 

   

 

   

138. Tiếng Việt lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 7 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.8 
 

 

   

 

   

139. Tiếng Việt lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 7 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.7 
 

 

   

 

   

140. Tiếng Việt lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 7 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.5 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.6 
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141. Tiếng Việt lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học 

xóa mù chữ) 

 Q.5 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.5 
 

 

   

 

   

142. Tiếng Việt lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học 

xóa mù chữ) 

 Q.4 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.4 
 

 

   

 

   

143. Tiếng Việt lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học 

xóa mù chữ) 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.3 
 

 

   

 

   

144. Tiếng Việt lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học 

xóa mù chữ) 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.2 
 

 

   

 

   

145. Tiếng Việt lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh 

Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học 

xóa mù chữ) 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.1 
 

 

   

 

   

146. Tiếng việt 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 7 quyển.- Hà Nội: Nxb. 

Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.5 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.10 
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147. Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 6 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh...[và những người khác].- Hà Nội: Giáo dục, 2005.- 29cm 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.21 
 

 

   

 

   

148. Tìm hiểu giới tính cùng bạn trẻ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.116 
 

 

   

 

   

149. Tìm hiểu giới tính cùng bạn trẻ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.117 
 

 

   

 

   

150. Tìm hiểu giới tính cùng bạn trẻ: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.118 
 

 

   

 

   

151. Tìm hiểu khoa học qua các trò chơi lý thú.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 151tr.; 185tr. 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.174 
 

 

   

 

   

152. Tin và cái quạt máy.- Đồng Tháp: Thư viện tỉnh Đồng Tháp, 2018.- 7tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.250 
 

 

   

 

   

153. Tình yêu hôn nhân và gia đình: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.159 
 

 

   

 

   

154. Tình yêu hôn nhân và gia đình: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.160 
 

 



22 

   

 

   

155. Tình yêu hôn nhân và gia đình: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.161 
 

 

   

 

   

156. Toán lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 3 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.28 
 

 

   

 

   

157. Toán lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 3 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.27 
 

 

   

 

   

158. Toán lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 3 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.26 
 

 

   

 

   

159. Toán lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.29 
 

 

   

 

   

160. Toán lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.30 
 

 

   

 

   

161. Toán lớp 2: Trọn bộ 4 quyển/ Phạm Minh Mục phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. 

Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.31 
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162. Toán lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.5 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.37 
 

 

   

 

   

163. Toán lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.4 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.36 
 

 

   

 

   

164. Toán lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.35 
 

 

   

 

   

165. Toán lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.34 
 

 

   

 

   

166. Toán lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 5 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

ĐKCB: BAVL16.33 
 

 

   

 

   

167. Toán lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ Phạm Minh Mục 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2011.- 30cm.-(Tài liệu học xóa mù chữ) 

 Q.4 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.32 
 

 

   

 

   

168. Tỏi trị bách bệnh: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.137 
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169. Tỏi trị bách bệnh: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.138 
 

 

   

 

   

170. Tỏi trị bách bệnh: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.139 
 

 

   

 

   

171. Tôi đã lớn lên như thế nào?.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2016.- 59tr.; 185tr. 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.180 
 

 

   

 

   

172. Tục ngữ, ca dao Việt Nam chọn lọc: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.146 
 

 

   

 

   

173. Tục ngữ, ca dao Việt Nam chọn lọc: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.147 
 

 

   

 

   

174. Tục ngữ, ca dao Việt Nam chọn lọc: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.148 
 

 

   

 

   

175. Tuổi trẻ tình yêu và hạnh phúc: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.107 
 

 

   

 

   

176. Tuổi trẻ tình yêu và hạnh phúc: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.108 
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177. Tuổi trẻ tình yêu và tình dục: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.114 
 

 

   

 

   

178. Tuổi trẻ tình yêu và tình dục: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.115 
 

 

   

 

   

179. Từ làng sen.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2015.- 12tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.237 
 

 

   

 

   

180. Tự nhiên - Xã hội lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2008.- 30cm 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.48 
 

 

   

 

   

181. Tự nhiên - Xã hội lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2008.- 30cm 

 Q.4 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.47 
 

 

   

 

   

182. Tự nhiên - Xã hội lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2008.- 30cm 

 Q.3 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.46 
 

 

   

 

   

183. Tự nhiên - Xã hội lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2008.- 30cm.-(Tủ sách 

dành cho Người Khiếm thị) 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.45 
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184. Tự nhiên - Xã hội lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị/ Nguyễn Đức Minh 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2008.- 47tr.; 30cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.39 
 

 

   

 

   

185. Tự nhiên - Xã hội lớp 1: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị/ Nguyễn Đức Minh 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2008.- 88tr.; 30cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.38 
 

 

   

 

   

186. Tự nhiên - Xã hội lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị/ Nguyễn Đức Minh 

phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2012.- 137tr.: hình ảnh; 30cm.-(Tài liệu học 

xóa mù chữ) 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.43 
 

 

   

 

   

187. Tự nhiên và Xã hội lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 2 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Trường Nguyễn Đình Chiểu, 2007.- 

30cm 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.42 
 

 

   

 

   

188. Tự nhiên và Xã hội lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 2 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Trường Nguyễn Đình Chiểu, 2007.- 

30cm 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.41 
 

 

   

 

   

189. Tự nhiên - Xã hội lớp 2: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 2 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2008.- 30cm 

 Q.2 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.40 
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190. Tự nhiên và Xã hội lớp 3: Tài liệu dành cho Người Khiếm thị. Trọn bộ 4 quyển/ 

Nguyễn Đức Minh phụ trách chuyển đổi.- Hà Nội: Trường Nguyễn Đình Chiểu, 2007.- 

30cm 

 Q.1 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.44 
 

 

   

 

   

191. Tự trị bệnh bằng day ấn vùng phản xạ bàn chân.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 183tr.; 185tr. 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.172 
 

 

   

 

   

192. Thỏ nâu làm vườn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011.- 8tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.260 
 

 

   

 

   

193. Thơ Giang Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2016.- 49tr.; 29cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.186 
 

 

   

 

   

194. Thơ Nguyễn Bính.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016.- 43tr.; 29cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.183 
 

 

   

 

   

195. Thơ Nguyễn Đình Thi.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016.- 49tr.; 29cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.184 
 

 

   

 

   

196. Thơ Trần Đăng Khoa.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016.- 45tr.; 29cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.182 
 

 

   

 

   

197. Thời trang.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

[Kn].- 12tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.217 
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198. Thuở làm thơ sân trường: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.190 
 

 

   

 

   

199. Thuở làm thơ sân trường: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.191 
 

 

   

 

   

200. Thư Trung thu.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2011.- 4tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.219-220 
 

 

   

 

   

201. Thực phẩm những điều cần biết: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.121 
 

 

   

 

   

202. Thực phẩm những điều cần biết: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.122 
 

 

   

 

   

203. Thực phẩm những điều cần biết: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.123 
 

 

   

 

   

204. Thường thức về răng miệng: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.104 
 

 

   

 

   

205. Thường thức về răng miệng: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.105 
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206. Thường thức về răng miệng: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa 

học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.106 
 

 

   

 

   

207. Trái cây.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 

9tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.230-232 
 

 

   

 

   

208. Trong tủ quần áo của bé.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2016.- 9tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.208-209 
 

 

   

 

   

209. Truyện bàn tròn.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2011.- 14tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.274 
 

 

   

 

   

210. Truyện Kiều: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.97 
 

 

   

 

   

211. Truyện Kiều: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.98 
 

 

   

 

   

212. Truyện kể về Bác. Để Bác quạt.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.218 
 

 

   

 

   

213. Truyện kể ăn khế trả vàng.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2006.- 11tr.; 21cm 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL20.256 
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214. Truyện kể về Bác.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, [Kn].- 10tr.; 21cm 

 (Tên sách bị mất) 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.282 
 

 

   

 

   

215. Truyện ngắn 1200 chữ: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.99 
 

 

   

 

   

216. Truyện ngắn 1200 chữ: Trọn bộ 2 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

  
 

 

ĐKCB: BAVL16.100 
 

 

   

 

   

217. Truyện thiếu nhi.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016.- 37tr.; 29cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.185 
 

 

   

 

   

218. Truyện thỏ và rùa.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009.- 8tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.213-214 
 

 

   

 

   

219. Vật dụng thường ngày.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2006.- 8tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.216+238 
 

 

   

 

   

220. Vì sao nòng nọc phải rụng đuôi.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.272-273 
 

 

   

 

   

221. Việt sử những điều hay nên biết: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.1 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.198 
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222. Việt sử những điều hay nên biết: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.2 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.199 
 

 

   

 

   

223. Việt sử những điều hay nên biết: Trọn bộ 3 quyển.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện 

Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 29cm 

 Q.3 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.200 
 

 

   

 

   

224. Vũ điệu của các loài chim.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011.- 10tr.; 21cm 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL20.212 
 

 

   

 

   

225. Xoa bóp, bấm huyệt chữa bệnh trên các khu phản xạ đầu.- Tp. Hồ Chí Minh: Thư 

viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 165tr.; 185tr. 
 

 
 

 

ĐKCB: BAVL16.271 
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